
Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 08 /2023/QĐ-TTg 
ngày 05  tháng  4  năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC
I CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
1 Các cơ quan Đảng ở trung ương
2 Đảng ủy khối cơ quan trung ương, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung 

ương
3 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Tạp chí 

Cộng sản, Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Nhà 
xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật

4 Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương
II CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1 Các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
2 Văn phòng Chủ tịch nước
3 Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
4 Tòa án nhân dân tối cao
5 Viện kiểm sát nhân dân tối cao
6 Kiểm toán nhà nước
7 Ban Cơ yếu Chính phủ
8 Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
9 Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

III MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ 
HỘI THÀNH VIÊN



Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở ĐỊA PHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số    08  /2023/QĐ-TTg 
ngày  05tháng  4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

___________

STT CƠ QUAN, TỔ CHỨC
I CẤP TỈNH
1 Các ban thuộc tỉnh ủy, thành ủy
2 Đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy 
3 Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

4
Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương và các tổ chức thuộc cơ quan trung ương được 
tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương 

5 Tòa án nhân dân 
6 Viện kiểm sát nhân dân
7 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên 
II CẤP HUYỆN
1 Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy
2 Hội đồng nhân dân
3 Ủy ban nhân dân
4 Các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân
5 Tòa án nhân dân
6 Viện kiểm sát nhân dân
7 Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên

III CẤP XÃ
1 Đảng ủy xã, phường, thị trấn
2 Hội đồng nhân dân
3 Ủy ban nhân dân
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